	DANH SÁCH CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH

	(Kèm theo Quyết định  số 235/QĐ-STP ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh)




	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác
	Trình độ 

chuyên môn
	Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu kiêm nhiệm thực hiện hoạt động PBGDPL
	Điện thoại, email

	1
	Nguyễn Chính Nghĩa
	18/7/1969
	Nam
	Phó Giám đốc 

Sở Tư pháp
	Thạc sĩ luật; Cử nhân kinh tế
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương  và các văn bản luật khác
	0912380282 

nguyenchinhnghia@quangninh.gov.vn

	2
	Vũ Viết Quỳnh
	12/12/1974
	Nam
	Trưởng phòng, phòng Tổng hợp  và Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp
	Cử nhân luật
	Bộ luật Hình sự,  Luật Tố tụng hành chính và các văn bản luật khác
	0912900234 

vuvietquynh@quangninh.gov.vn

	3
	Trần Quý Cường
	08/01/1982
	Nam
	Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp
	Cử nhân luật
	Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản luật khác
	0936634411 

tranquycuong@quangninh.gov.vn

	4
	Đỗ Thanh Hải 
	4/8/1987
	Nữ
	Chuyên viên, phòng Tổng hợp  và Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp
	Cử nhân luật
	Luật Hộ tịch, Luật phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản luật khác
	0936888676 

dothanhhaiqnstp@quangninh.gov.vn

	5
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	26/02/1978
	Nữ
	Phó Phòng Tổng hợp và Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp
	Thạc sỹ luật 
	Luật phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản luật khác
	nguyenthithuylinh.stp

@quangninh.gov.vn

	6
	Lê Ánh Thùy Dương
	18/10/1991
	Nữ
	Chuyên viên Phòng Tổng hợp và Phổ biến giáo dục pháp luật, 

Sở Tư pháp
	Cử nhân luật
	Luật phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản luật khác
	leanhthuyduong@gmail.com

	7
	Vũ Thị Uyên
	19/01/1985
	Nữ
	Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp
	Cử nhân luật
	Luật Trợ giúp pháp lý
	vuthiuyen@quangninh.gov.vn

	8
	Khương Thị Sen
	13/12/2986
	Nữ
	Trưởng phòng Hành chính, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp
	Cử nhân luật
	Luật Trợ giúp pháp lý
	khuongsenstp@gmail.com

	9
	Vũ Văn Minh
	27/10/1977
	Nam
	Phó Trưởng phòng, phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp, 

Sở Tư pháp
	Cử nhân luật
	Luật Lý lịch tư pháp, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước
	0399540656 

vuvanminh.stp@quangninh.gov.vn

	10
	Nguyễn Thị Vân Anh
	01/8/1978
	Nữ
	Trưởng phòng, phòng Văn bản và Theo dõi thi hành pháp luật, 

Sở Tư pháp
	Thạc sỹ luật
	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản luật khác
	0983750878 

nguyenvananh@quangninh.gov.vn

	11
	Đỗ Mạnh Hùng
	12/7/1977
	Nam
	Trưởng phòng, phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp
	Cử nhân luật
	Luật Hộ tịch, Luật Lý lịch tư pháp, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước
	0912227815 

domanhhung@quangninh.gov.vn

	12
	Nguyễn Văn Sơn
	08/9/1981
	Nam
	Phó trưởng phòng, phòng Văn bản và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp
	Cử nhân luật, Thạc sỹ quản lý hành chính
	Luật Lý lịch tư pháp, Luật phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản luật khác
	0916855057 

nguyenvanson@quangninh.gov.vn

	13
	Hứa Quang Việt
	04/11/1975
	Nam
	Quyền Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, 

Sở Tư pháp
	Cử nhân luật
	Luật Công chứng và các văn bản luật khác
	0912263584 

huaquangviet@quangninh.gov.vn

	14
	Châu Hoài Thu
	28/10/1978
	Nữ
	Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
	Thạc sỹ Quản lý giáo dục
	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
	0974367009 

Chauhoaithu.pgd@quangninh.edu.vn

	15
	Trương Quốc Tám
	16/10/1974
	Nam
	Chuyên viên Phòng Giáo dục Phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo
	Thạc sỹ Lý luận và Phương pháp dạy học Lịch sử
	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
	0899261919 

truongquoctam.vps@quangninh.edu.vn 

	16
	Vũ Thị Thúy Hà
	20/02/1977
	Nữ
	Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục Phổ thông, Sở Giáo dục và Đạo tạo
	Thạc sĩ quản lý giáo dục
	Lĩnh vực giáo dục tiểu học
	0919577858 

vuthithuyha@quangninh.gov.vn

	17
	Trương Thị Thúy Vân
	04/4/1972
	Nữ
	Trưởng phòng giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo
	Tiến sỹ giáo dục học
	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
	0983723268

 truongthuyvangdqn@gmail.com

	18
	Nguyễn Thị Thu Hà
	03/9/1975
	Nữ
	Trưởng phòng Giáo dục nghệ nghiệp, thường xuyên và mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo
	Thạc sỹ quản lý giáo dục
	Lĩnh vực giáo dục mầm non
	0912063155 

nguyenthithuha@quangninh.gov.vn

	19
	Ông Nguyễn Thanh Tuấn
	11/6/1980
	Nam
	Phó Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp, thường xuyên và mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo
	Thạc sỹ kỹ thuật điện; Cử nhân sư phạm kỹ thuật
	Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
	0563619999

Tuansldqn@gmail.com

	20
	Bà Phan Hải Phương
	5/4/1977
	Nữ
	Chuyên viên chính phòng Giáo dục nghề nghiệp, thường xuyên và mầm non,  Sở Giáo dục và Đào tạo
	Thạc sỹ công tác xã hội; Cử nhân sư phạm ngữ văn
	Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
	0983992988

haiphuonghl77@gmail.com

	21
	Bùi Tuấn Anh
	12/12/1980
	Nam
	Phó Giám đốc, 

Sở Nội vụ
	Cử nhân
	Lĩnh vực cải cách hành chính
	0915106223

buituananh@quangninh.gov.vn

	22
	Giang Thu Hà
	17/12/1989
	Nữ
	Chuyên viên
 Phòng Tổ chức, biên chế Sở Nội vụ
	Thạc sỹ
	Lĩnh vực tổ chức bộ máy
	0978558896 

giangthuha@quangninh.gov.vn

	23
	Lê Văn Sử
	1/15/1968
	Nam
	Trưởng phòng Chính sách lao động, 

Sở Nội vụ
	Kỹ sư khai thác mỏ; Cử nhân Quản trị Kinh doanh
	Lĩnh vực pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp
	0913268197

levansu@quangninh.gov.vn



	24
	Nguyễn Thị Quỳnh
	6/2/1977
	Nữ
	Chuyên viên phòng Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ
	Thạc sĩ Công tác xã hội
	Lĩnh vực bình đẳng giới
	nguyenquynh165@gmail.com

	25
	Phạm Thị Vang
	11/12/1974
	Nữ
	Trưởng phòng Người có công, Sở Nội vụ
	Cử nhân Kinh tế
	Lĩnh vực Người có công
	0982975628
phamthivang@quangninh.gov.vn

	26
	Vũ Văn Yên
	25/06/1978
	Nam
	Phó Trưởng phòng Người có công, 

Sở Nội vụ
	Thạc sĩ Công tác xã hội; Cử nhân Công tác xã hội
	Lĩnh vực người có công
	vuvanyen@quangninh.gov.vn

	27
	La Thị Lan
	3/8/1977
	Nữ
	Chuyên viên phòng Người có công, 

Sở Nội vụ
	Thạc sĩ Luật; Cử nhân luật
	Lĩnh vực người có công
	lathilan@quangninh.gov.vn

	28
	Nguyễn Thị An
	17/11/1987
	Nữ
	Chuyên viên phòng Người có công, 

Sở Nội vụ
	Đại học Quản trị kinh doanh; Luật kinh tế; Ngoại ngữ Anh
	Lĩnh vực Người có công
	0936279550
nguyenthian@quangninh.gov.vn

	29
	Cù Huy Dũng
	24/1/1979
	Nam
	Chuyên viên phòng Người có công, 

Sở Nội vụ
	Đại học Quản lý xã hội, thạc sỹ Công tác xã hội
	Lĩnh vực Người có công
	0939762888
cuhuydung@quangninh.gov.vn

	30
	Lê Sĩ Hùng
	21/5/1983
	Nam
	Chuyên viên phòng Người có công, 

Sở Nội vụ
	Đại học Quản trị tài chính kế toán; thạc sỹ Công tác xã hội
	Lĩnh vực Người có công
	0986682668
lesihung@quangninh.gov.vn

	31
	Hoàng Nam
	03/6/1975
	Nam
	Chuyên viên, Phòng Người có công, 

Sở Nội vụ
	Cử nhân kế toán
	Lĩnh vực Người có công
	0934398389 

hoangnam75@gmail.com

	32
	Nguyễn Thị Hải Yến
	06/02/1980
	Nữ
	Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính và Đào tạo bồi dưỡng, 

Sở Nội vụ
	Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân luật
	Luật trẻ em,
 Luật Bình đẳng giới
	0915049370 

nguyenthihaiyen@quangninh.gov.vn

	33
	Phạm Ngọc Khánh
	20/7/1973
	Nam
	Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, 

Sở Nội vụ
	Kỹ sư Quản trị kinh doanh
	Lĩnh vực lao động việc làm, thông tin thị trường lao động, đào tạo
	ttgtvl.sldtbvxh@quangninh.gov.vn

	34
	Nguyễn Văn Hiền
	28/6/1980
	Nam
	Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Sở Nội vụ
	Cử nhân Khoa học vật liệu
	Lĩnh vực lao động việc làm, thông tin thị trường lao động, đào tạo
	nguyenhien.tdqn@gmail.com

	35
	Đỗ Thị Mai
	9/7/1977
	Nữ
	Phó Trưởng phòng Chính sách lao động, Sở Nội vụ
	Thạc sĩ quản lý kinh tế; Cử nhân Quản lý kinh tế
	Lĩnh vực pháp luật lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, quy chế dân chủ đối với doanh nghiệp
	0912679619


	36
	Nguyễn Tuyết Nhung
	30/9/1980
	Nữ
	Phó Trưởng phòng Chính sách lao động, Sở Nội vụ
	Thạc sĩ quản lý kinh tế, Cử nhân Quản lý kinh tế
	Lĩnh vực pháp luật lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, quy chế dân chủ đối với doanh nghiệp
	0888388588

nhungsld@gmail.com



	37
	Nguyễn Văn Hòa
	10/10/1980
	Nam
	Phó Trưởng phòng Chính sách lao động, Sở Nội vụ
	Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Kỹ sư khai thác mỏ
	Lĩnh vực pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động đối với doanh nghiệp
	0916699500

hoasld@gmail.com



	38
	Nguyễn Mạnh Cường
	17/9/1978
	Nam
	Chuyên viên, phòng Chính sách lao động, Sở Nội vụ
	Kỹ sư điện
	Lĩnh vực pháp luật an toàn, vệ sinh lao động đối với doanh nghiệp
	0904630207


	39
	Phạm Hồng Hải
	25/6/1988
	Nam
	Chuyên viên, phòng Chính sách lao động, Sở Nội vụ
	Kỹ sư khai thác mỏ
	Lĩnh vực pháp luật an toàn, vệ sinh lao động đối với doanh nghiệp
	0981988256


	40
	Kiều Lê Diễm Hằng
	10/5/1985
	Nữ
	Chuyên viên, phòng Chính sách lao động, Sở Nội vụ
	Thạc sĩ Công tác xã hội
	Lĩnh vực pháp luật lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, quy chế dân chủ đối với doanh nghiệp
	0972627827


	41
	Trần Thị Ngọc Anh
	11/9/1988
	Nữ
	Chuyên viên, phòng Chính sách lao động, Sở Nội vụ
	Thạc sĩ Quản trị nhân lực
	Lĩnh vực pháp luật lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, quy chế dân chủ đối với doanh nghiệp
	0983282386


	42
	Đỗ Vũ Dự
	26/7/1988
	Nam
	Phó trưởng phòng Tổ chức, cán bộ và biên chế, Sở Nội vụ
	Thạc sĩ Kinh tế, Kỹ sư Hệ thống điện, Cử nhân Luật Kinh tế, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
	Tổ chức bộ máy
	dovudu@quangninh.gov.vn

	43
	Đỗ Anh Hòa
	25/10/1986
	Nam
	Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và cán bộ tỉnh, Sở Nội vụ
	Tiến sĩ Công tác xã hội
	Lĩnh vực điều dưỡng, chăm sóc người có công và cán bộ
	0985592246


	44
	Phạm Quang Biển 
	1/12/1977
	Nam
	Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Sở Nội vụ
	Thạc sỹ Luật Kinh tế, Cử nhân Luật
	Lao động, việc làm
	0904664399 
phamquangbien@quangninh.gov.vn

	45
	Lê Hồng Giang
	02/5/1975
	Nam
	Phó Giám đốc 

Sở Công thương
	Tiến sĩ kinh tế; Cử nhân tài chính kế toán; Cử nhân ngoại ngữ
	Lĩnh vực thương mại, công nghệ thông tin
	0904600789 

lehonggiang@quangninh.gov.vn

	46
	Đặng Thúy Doan
	28/9/1970
	Nữ
	Phó Giám đốc 

Sở Ngoại vụ
	Thạc sỹ luật
	Lĩnh vực đối ngoại
	0912008679 

dangthuydoan@quangninh.gov.vn

	47
	Nguyễn Văn Tụ
	28/4/1979
	Nam
	Chuyên viên phòng Quản lý đối ngoại và biên giới lãnh thổ, 
Sở Ngoại vụ
	Kỹ sư ngành quản lý
 kinh doanh
	Lĩnh vực quản lý biên giới
	0913322631  

nguyenvantu_sngv@quangninh.gov.vn 

	48
	Trịnh Thúy Vân
	09/6/1976
	Nữ
	 Trưởng phòng Quản lý đối ngoại, biên giới lãnh thổ, Sở Ngoại vụ
	Cử nhân luật
	Lĩnh vực ngoại giao và quốc tế 
	0912191968 

trinhthuyvan@quangninh.gov.vn

	49
	Khúc Thế Hoan
	27/3/1986
	Nam
	Trưởng ban bảo vệ, Phòng Chính trị, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 


	Cử nhân luật, chuyên ngành điều tra tội phạm
	Lĩnh vực quân sự quốc phòng.
	0975.414.118
khucthehoan1986@gmail.com

	50
	Nguyễn Huy Thắng
	01/4/1968
	Nam
	Phó Viện Trưởng, Kiểm sát viên trung cấp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 
	Thạc sỹ luật
	Lĩnh vực hình sự, tố tụng dân sự
	0912236001 nguyenhuythang@quangninh.gov.vn

	51
	Vũ Đình Khải
	19/02/1977
	Nam
	Phó Trưởng phòng, 
Phòng Tham mưu, Công an tỉnh 
	Thạc sỹ luật
	Lĩnh vực an ninh trật tự
	0912155866 vudinhkhai@quangninh.gov.vn

	52
	Vũ Thị Thu Hương
	22/5/1969
	Nữ
	Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh
	Cử nhân luật
	Lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước
	0912155620 Thuhuongvu8183

@gmail.com

	53
	Ngô Hải Nam
	01/10/1983
	Nam
	Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH,

Công an tỉnh
	Kỹ sư phòng cháy, chữa cháy
	Lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy
	0904479007

	54
	Tô Văn Khiên
	27/11/1981
	Nam
	Phó Giám thị, Trại Trạm giam, 
Công an tỉnh
	Đại học Cảnh sát nhân dân
	Lĩnh vực thi hành tạm giữ, 
tạm giam
	0912067559 

Tokhien.caqn@gmail.com.vn

	55
	Bùi Thị Phương Mai
	10/5/1982
	Nữ
	Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, 
Công an tỉnh
	Đại học Cảnh sát nhân dân
	Lĩnh vực xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ
	0933068888

	56
	Nguyễn Trung Thành
	21/01/1976
	Nam
	Phó Trưởng phòng, Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh
	Thạc sỹ Luật kinh tế
	Lĩnh vực an ninh quốc gia,
 du lịch
	0988880319 

thanhnguyenktqn@gmail.com

	57
	Nguyễn Hồng Hải
	01/6/1976
	Nam
	Phó Trưởng phòng, Kỹ thuật viên cao cấp, Giams định viên tư pháp, Phòng Kỹ thuật hình sự, 
Công an tỉnh
	Thạc sỹ tội phạm học và điều tra tội phạm
	Lĩnh vực giám định tư pháp, giám định kỹ thuật hình sự
	0911461558 

nguyenhonghai1976@gmail.com

	58
	Trần Văn Đức
	10/19/1973
	Nam
	Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh
	Đại học
	Lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm
	0912526189

	59
	Trương Hồng Thanh
	7/9/1977
	Nam
	Phó Trưởng phòng An ninh nội địa,

 Công an tỉnh
	Đại học
	Lĩnh vực an ninh, trật tự
	0904201389

	60
	Nguyễn Thị Lan Phương
	8/2/1983
	Nữ
	Phó trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị, 

Công an tỉnh
	Thạc sĩ luật
	Lĩnh vực an ninh, trật tự
	 0906124456 



	61
	Kiều Thanh Huyền
	27/12/1978
	Nữ
	Phó Trưởng phòng Tham mưu, 

Công an tỉnh
	Đại học
	Lĩnh vực pháp chế
	0903444145

	62
	Nguyễn Hùng Cường
	26/10/1978
	Nam
	Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động, 

Công an tỉnh
	Đại học
	Lĩnh vực an ninh, trật tự  
	0913268946

	63
	Phạm Đình Quý
	2/9/1980
	Nam
	Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT 

Công an tỉnh
	Đại học
	Lĩnh vực điều tra, phòng, chống tội phạm
	0912918648

	64
	Lê Ngọc Hạnh
	19/12/1975
	Nam
	Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy,

 Công an tỉnh
	Đại học
	Lĩnh vực điều tra, phòng chống tội phạm
	0989062775

	65
	Nguyễn Văn Hưng
	11/12/1969
	Nam
	Phó Trưởng phòng quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh
	Đại học
	Lĩnh vực xuất, nhập cảnh
	0983316138

	66
	Nguyễn Khánh Toàn
	8/9/1978
	Nam
	Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh
	Thạc sỹ
	Lĩnh vực giao thông
	0913261189

	67
	Hà Thanh Bình
	26/8/1976
	Nam
	Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh
	Đại học
	Lĩnh vực thi hành tạm giữ, tạm giam
	0912458678

	68
	Đỗ Khắc Hoành
	4/3/1987
	Nam
	Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh
	Đại học
	Lĩnh vực an ninh, trật tự
	0978983268

	69
	Phạm Thanh Tuấn
	23/9/1986
	Nam
	Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh
	Đại học
	Lĩnh vực an ninh, trật tự
	0914344608

	70
	Phạm Quang Tọa
	2/11/1987
	Nam
	Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh
	Đại học
	Lĩnh vực an ninh, trật tự
	0962638135

	71
	Trịnh Ngọc Thanh
	16/10/1978
	Nam
	Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh
	Đại học
	Lĩnh vực an ninh, trật tự
	0915216666

	72
	Nguyễn Công Tuấn
	9/2/1991
	Nam
	Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội,

 Công an tỉnh
	Đại học
	Lĩnh vực an ninh, trật tự
	0855955668

	73
	Nguyễn Hồng Vân
	26/10/1978
	Nam
	Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh
	Đại học
	Lĩnh vực an ninh, trật tự
	0982130888

	74
	Nguyễn Trọng Dũng
	14/3/1980
	Nam
	Phó Trưởng phòng Tổ chức , Công an tỉnh 
	Thạc sỹ luật
	Lĩnh vực phòng ngừa đấu tranh các tội phạm kinh tế
	0912809668 

	75
	Đặng Việt Anh
	10/9/1977
	Nam
	Phó Trưởng phòng An ninh điều tra, 

Công an tỉnh
	Cử nhân luật
	Lĩnh vực phòng chống tội phạm về môi trường
	0912469888

	76
	Nguyễn Quang Sơn
	12/12/1976
	Nam
	Cán bộ Thanh tra Công an tỉnh
	Đại học
	Thanh tra
	0958989888 



	77
	Phùng Thị Nguyên Hạnh
	22/5/1974
	Nữ
	Trưởng phòng Công nghệ thông tin, 

Chi cục Hải quan khu vực VIII
	Cử nhân luật, Thạc sỹ lý luận lịch sử về nhà nước và pháp luật
	Lĩnh vực hải quan
	0912293018 

phungthinguyenhanh@quangninh.gov.vn 

	78
	Nguyễn Cảnh Thắng
	12/2/1970
	Nam
	Phó chi cục trưởng - Chi cục hải quan khu vực VIII
	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Điều tra tội phạm
	Lĩnh vực hải quan
	0913264387

	79
	Trần Thị Thanh Thủy
	15/10/1981
	Nữ
	Công chức Phòng nghiệp vụ hải quan, chi cục hải quan khu vực VIII
	Thạc sĩ Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; Cử nhân luật
	Lĩnh vực hải quan
	0963982996 tranthithanhthuy@quangninh.gov.vn

	80
	Nguyễn Thiên Vương
	6/9/1975
	Nam
	Chánh Văn phòng Ban ATGT
	Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
	Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
	 0904 688 988


	81
	Vũ Hữu Quý
	31/10/1976
	Nam
	Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh 
	Cử nhân luật
	Các lĩnh vực pháp luật, giải quyết đơn thư, tố cáo
	0902089188

Luatgiavu@gmail.com



	82
	Hoàng Thanh Tiến
	13/7/1970
	Nam
	Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh
	Cử nhân luật
	Luật dân sự, thương mại, đặc biệt là các vụ việc có yếu tố nước ngoài
	0962323528

tienhoanglawyer@gmail.com



	83
	Nguyễn Thu Hiền
	1/5/1987
	Nữ
	Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh
	Cử nhân luật
	Tư vấn pháp lý DN
	0906406868


	84
	Lê Cao Long
	27/02/1976
	Nam
	Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh 
	Cử nhân luật
	Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, tố tụng hành chính, dân sự, hôn nhân gia đình, lao động
	0906050688
 tanlonglaw@gmail.com

	85
	Lâm Văn Phong
	12/10/1977
	Nam
	Trưởng phòng Tổng hợp và Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ
	Thạc sỹ Lâm nghiệp
	Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
	0902056138
lamvanphong@quangninh.gov.vn

	86
	Nguyễn Văn Tân
	11/5/1971
	Nam
	Trưởng phòng Bưu chính - Viễn thông và Tiên chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ
	Thạc sỹ kinh tế; Đại học ngành bác sỹ thú y
	Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	0912091697
nguyenvantan@quangninh.gov.vn

	87
	Nguyễn Thị Hương Giang
	1/12/1974
	Nữ
	Phó trưởng phòng Bưu chính - Viễn thông và Tiên chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ
	Thạc sỹ Quản lý kinh tế; Đại học ngành Quản trị kinh doanh; Đại học Ngoại ngữ 
	Lĩnh vực Bưu chính – Viễn thông
	0912 820 505
nguyenthihuonggiang@
quangninh.gov.vn

	88
	Nguyễn Quang Hảo
	22/12/1973
	Nam
	Phó trưởng phòng Bưu chính - Viễn thông và Tiên chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ
	Thạc sỹ Văn hoá; Đại học ngành Kinh tế
	Lĩnh vực bức xạ hạt nhân
	0775 331 818
nguyenquanghao@quangninh.gov.vn

	89
	Nguyễn Trung Tiến
	11/11/1978
	Nam
	Phó Giám đốc Sở KH và CN
	Cử nhân công nghệ thông tin,  Thạc sỹ Quản lý các hệ thống thông tin; ĐH ngoại ngữ
	Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số
	0913388266 nguyentrungtien@quangninh.gov.vn

	90
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	8/12/1976
	Nữ
	Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Thạc sĩ Địa lý
	Lĩnh vực Môi trường
	thuymtqn@gmail.com 0915069126


	91
	Phạm Văn Kiên
	2/5/1974
	Nam
	Trưởng phòng Quản lý Chăn nuôi, thuốc thú y, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Thạc sĩ Thú y
	Chăn nuôi và Thú y
	0912068835

	92
	Lê Thị Hường
	13/3/1974
	Nữ
	Chuyên viên chính phòng Bảo trợ xã hội, Sở Y tế
	Cử nhân kinh tế; Thạc sỹ công tác xã hội
	Lĩnh vực bảo trợ xã hội
	0905923458

lethihuong@quangninh.gov.vn

	93
	Nguyễn Thị Lý
	7/10/1981
	Nữ
	Chuyên viên chính phòng Bảo trợ xã hội, Sở Y tế
	Cử nhân Hành chính học; kỹ sư kinh tế mỏ
	Lĩnh vực bảo trợ xã hội
	0902266408

nguyenthily3@quangninh.gov.vn

	94
	Lê Minh Sơn
	27/4/1965
	Nam
	Phó Giám đốc Sở Y tế
	Thạc sỹ luật
	Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội
	0982116888 

leminhson@quangninh.gov.vn

	95
	Nguyễn Xuân Tình
	26/3/1970
	Nam
	Chánh Văn phòng, Sở Y tế
	Bác sỹ chuyên khoa cấp II
	Lĩnh vực y tế
	0888032628 

nguyenxuantinh@quangninh.gov.vn

	96
	Đoàn Thị Lan Anh
	26/9/1978
	Nữ
	Phó Chánh Văn phòng, Sở  Y tế
	Thạc sỹ luật
	Lĩnh vực thương binh và  xã hội
	0941829298 

doanthilananh@quangninh.gov.vn

	97
	Lê Văn Mạnh
	13/3/1966
	Nam
	Trưởng phòng, Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Y tế
	Kỹ sư khai thác mỏ
	Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
	0912575866 

levanmanh@quangninh.gov.vn

	98
	Phạm Thị An
	01/8/1980
	Nữ
	Phó Trưởng phòng, Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Y tế
	Thạc sỹ công tác xã hội
	Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
	0902128088 

anptqn@gmail.com

	99
	Lê Thị Thanh Huệ
	12/10/1982
	Nữ
	Chuyên viên chính, Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Y tế
	Cử nhân xã hội học
	Lĩnh vực phòng, chống mại dâm; mua bán người; ma túy; xử phạt vi phạm hành chính
	0914419888 

lethithanhhue@quangninh.gov.vn

	100
	Mạc Văn Hùng
	26/01/1977
	Nam
	Chuyên viên chính, Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Y tế
	Thạc sỹ Xã hội học, Cử nhân Xã hội học
	Luật phòng chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng chống mua bán người, Pháp lệnh phòng chống mại dâm.
	0905127688 

vanhungmac@gmail.com

	101
	Hà Văn Khánh
	14/1/1972
	Nam
	Phó Chi cục trưởng, Chi cục Dân số, 

Sở Y tế
	Thạc sỹ công tác xã hội
	Luật trẻ em, Luật Bình đẳng giới
	0912080060 

havankhanh@quangninh.gov.vn

	102
	Vũ Thị Thục
	28/7/1978
	Nữ
	Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp xã hội Quảng Ninh, Sở Y tế
	Thạc sỹ công tác xã hội
	Lĩnh vực Trẻ em
	0984232128  

vuyenthuc@quangninh.gov.vn

	103
	Nguyễn Xuân Huy
	09/4/1986
	Nam
	Phó Trưởng phòng, Phòng Công tác xã hội, Trung tâm Trợ giúp xã hội Quảng Ninh, Sở Y tế
	Thạc sỹ công tác  xã hội
	Lĩnh vực bảo trợ xã hội; công tác xã hội
	0973768213 

nguyenxuanhuy.swqn @gmail.com

	104
	Nguyễn Nam Thắng
	13/4/1971
	Nam
	Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp xã hội Quảng Ninh, Sở Y tế
	Thạc sỹ quản lý kinh tế
	Lĩnh vực bảo trợ xã hội 
	0983236889 nguyennamthang@quangninh.gov.vn

	105
	Đỗ Thị Lệ
	16/12/1987
	Nữ
	Phó Trưởng phòng, Phòng Can thiệp và hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Trợ giúp xã hội Quảng Ninh, Sở Y tế
	Thạc sỹ công tác 
	Lĩnh vực bảo trợ xã hội
	0963099688

	106
	Hà Phương Thảo
	02/8/1974
	Nữ
	Chuyên viên chính, Chi cục Dân số, Sở Y tế
	Thạc sỹ công tác xã hội
	Lĩnh vực trẻ em 
và bình đẳng giới
	0982320874 

thaotnxh@gmail.com

	107
	Trần Thanh Bình
	09/3/1973
	Nam
	Trưởng phòng, Phòng Can thiệp và hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Trợ giúp xã hội Quảng Ninh, Sở Y tế
	Thạc sỹ luật
	Lĩnh vực công tác xã hội
	0912833981 tranthanhbinh

@quangninh.gov.vn

	108
	Bùi Đức Thắng
	20/2/1985
	Nam
	Chuyên viên chính, Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Y tế 
	Thạc sĩ Công tác xã hội
	Chính sách trợ giúp xã hội
	0988158559
buiducthang@quangninh.gov.vn

	109
	Ngô Văn Khánh
	27/11/1977
	Nam
	Phó Giám đốc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 

Sở Y tế
	Bác sĩ Chuyên khoa II
	Lĩnh vực y tế
	0974545888
khanhgs007@gmail.com

	110
	Nguyễn Mạnh Thường
	12/10/1973
	Nam
	Phó trưởng Thi hành án dân sự, Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh
	Thạc sĩ
	Lĩnh vực giải quyết khiếu nại trong công tác thi hành án dân sự
	0913513397


	111
	Nguyễn Thành Công
	24/4/1979
	Nam
	Trưởng phòng nghiệp vụ, dự toán, pháp chế, Thuế tỉnh
	Thạc sĩ quản lý kinh tế
	Pháp luật thuế
	0904.080.886

Ntcong.qni@gdt.gov.vn



	112
	Lê Biển Dương
	6/8/1985
	Nam
	Trưởng ban tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 
	Đại học
	Lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương
	0936380685
lebienduong8685@gmail.com

	113
	Đặng Huy Cường
	25/8/1980
	Nam
	Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết án hành chính, KDTM, LĐ và những
việc khác (Phòng 10), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
	Thạc sĩ luật
	Lĩnh vực hình sự,
dân sự, tố tụng dân
sự, hành chính, tố
tụng hành chính…
	0917.989.569

	114
	Trần Thị Minh Hiền
	05/1/1970
	Nữ
	Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng 3, Viện Kiểm sát
 nhân dân tỉnh 
	Thạc sỹ luật
	Lĩnh vực hình sự, dân sự, tố tụng dân sự; hành chính; tố tụng hành chính
	0912638734 

tranthiminhhien@quangninh.gov.vn

	115
	Nguyễn Thị Thu Hòa
	1/8/1974
	Nữ
	Kiểm sát viên trung cấp - Phòng công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự , Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
	Cử nhân luật
	Lĩnh vực hình sự, dân sự (đất đai, hôn nhân gia đình, thừa kế...) 
	0936602289

	116
	Trần Thanh Tùng
	22/10/1996
	Nam
	Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật, Hội luật gia tỉnh
	Cử nhân luật
	Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, tố tụng hành chính, dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, đất đai, nhà ở
	0816911096
tungttlaw@gmail.com

	117
	Nguyễn Mai Thúy
	31/10/1968
	Nữ
	Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh 
	Thạc sĩ Luật
	Luật hình sự- dân sự-hôn nhân gia đình
	0982.231.068

	118
	Nguyễn Phương Thảo
	7/10/1990
	Nữ
	Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn
	Thạc sĩ
	Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên
	0933.669.899

	119
	Vũ Quang Trực
	1/5/1972
	Nam
	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
	Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Đại học Sư phạm, cử nhân Luật, cử nhân ngôn ngữ Anh 
	Lĩnh vực mặt trận tham gia xây dựng chính quyền nhà nước, giám sát và phản biện xã hội
	0338.096.888
vuquangtruc@quangninh.gov.vn

	120
	Phạm Văn Quang
	17/10/1964
	Nam
	Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh
	Đại học
	Lĩnh vực chế độ chính sách cho người có công với cách mạng
	0903436378

	121
	Đinh Văn Nhiên
	5/9/1963
	Nam
	Cán bộ Ban Công tác Cựu Chiến binh - Kiểm tra 

Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
	Thạc sỹ
	Lĩnh vực chế độ chính sách cho người có công với cách mạng
	0913262158

	122
	Nguyễn Thị Thủy
	18/4/1982
	Nữ
	Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
	Thạc sĩ Quan hệ quốc tế, Luật Kinh doanh quốc tế; Cử nhân Chính trị Quốc tế và ngoại giao
	Luật Bình đẳng giới; trẻ em; phòng, chống mua bán người; phòng, chống bạo lực gia đình; hôn nhân và gia đình
	0352286281

	123
	  Hoàng Thị Hồng Phấn
	5/8/1978
	Nữ
	Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng NinhTrưởng Ban Tuyên giáo, Công tác xã hội - Cơ quan 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
	Thạc sỹ Văn hóa học
	Lĩnh vực Lao động, Công đoàn, Bảo hiểm
	0912.949.288 

hongphan.78@gmail.com

	124
	Bùi Thanh Hải
	16/4/1976
	Nam
	Ủy viên BTV Hội Nông dân, Phó trưởng ban công tác nông dân, Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh
	Đại học
	Lĩnh vực hành chính, nông nghiệp, nông thôn
	0899261588
haitienhbo@gmail.com

	125
	Lê Hồng Hà 
	10/6/1981
	Nam
	Phó Trưởng ban Công tác Công đoàn - Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
	Thạc sỹ quản lý kinh tế
	Lĩnh vực Lao động, Công đoàn, Bảo hiểm
	0973.912.888  

honghacp@gmail.com

	126
	Phạm Hồng Duy
	15/8/1980
	Nam
	Chuyên viên Ban Công tác công đoàn, Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
	Cử nhân 
Sư phạm 
	Lĩnh vực Lao động, Công đoàn, Bảo hiểm
	0904.369.875 

phamhongduy2009@gmail.com

	127
	Nguyễn Hồng Minh
	6/2/1976
	Nam
	Phó Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh
	Kỹ sư tuyển khoáng
	Lĩnh vực tuyên giáo
	0904516289 

hongminh.qnh@gmail.com

	128
	Phùng Thu Hiền
	7/2/1985
	Nữ
	Phó Chánh Văn phòng, Cơ quan 

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
	Kỹ sư Môi trường, Thạc sỹ quản lý Môi trường
	Công tác phòng trào, Dân tộc - Tôn giáo
	0888786818 nguyenthuhuongtdqnh@gmail.com

	129
	Nguyễn Ngọc Sáu
	01/8/1975
	Nam
	Chủ tịch Công đoàn phường Việt Hưng
	Thạc sỹ quản lý kinh tế
	Lĩnh vực lao động, công đoàn, bảo hiểm
	0915481800 

ngocsaucdqn@gmail.com

	130
	Đặng Thị Kim Chung
	3/2/1976
	Nữ
	Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban Công tác công đoàn- Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh
	Thạc sĩ luật
	Lĩnh vực Lao động, Công đoàn, BHXH
	0982866068 

dangchungquangninh@gmail.com

	131
	Tăng Đức Ngỗi
	13/10/1980
	Nam
	Chuyên viên Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội - Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh
	Kỹ sư Bảo hộ lao động
	Lĩnh vực Lao động, Công đoàn, BHXH, An toàn, vệ sinh lao động
	  0888.945.089 tangducngoicdqn@gmail.com



	132
	Phạm Thị Thúy Hà
	31/8/1979
	Nữ
	Phó Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội- Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh
	Thạc sỹ Quản lý kinh tế; Kỹ sư ngành Quản trị doanh nghiệp
	Lĩnh vực Lao động, Công đoàn, BHXH
	0912.233.518
havpld@gmail.com

	133
	Nguyễn Thị Bằng
	27/3/1987
	Nữ
	Chuyên viên Ban Công tác Phụ nữ - Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh
	Cử nhân luật
	Luật bình đẳng giới, trẻ em, phòng chống mua bán người; phòng chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân & gia đình
	0987206273 

nguyenbangqn@gmail.com

	134
	Nguyễn Thị Thu Hường
	20/3/1984
	Nữ
	Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh
	Kỹ sư Môi trường, Thạc sỹ quản lý 
	Công tác phòng trào, Dân tộc - Tôn giáo
	0888786818 nguyenthuhuongtdqnh@gmail.com

	135
	Nguyễn Hoàng Thảo
	6/8/1982
	Nữ
	Phó Trưởng phòng Quản lý thu và phát triển người tham gia, Bảo hiểm xã hội tỉnh
	Thạc sỹ Luật Kinh tế, Chứng nhận đào tạo
nghề Luật sư tại Học viện tư pháp
	Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
	0886429696

	136
	Nguyễn Sinh Hậu 
	6/4/1984
	Nữ
	Phó Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh
	Thạc sỹ Quản lý kinh tế
	Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
	0916909288

	137
	Lê Đức Hân
	27/10/1983
	Nam
	Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
	Cử nhân chính trị
	Xây dựng Đảng và
chính quyền Nhà nước
	0968134438

	138
	Phạm Hồng Tuyến
	2/8/1975
	Nam
	Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
	Cử nhân
	Quản lý bảo vệ
biên giới
	0977295985

	139
	Ân Thị Thìn
	16/3/1976
	Nữ
	Phó Giám đốc 
Sở Dân tộc và Tôn giáo
	Thạc sỹ luật
	Lĩnh vực dân tộc
	0355815009 

anthithin@quangninh.gov.vn

	140
	Vũ Thị Thanh Nhàn
	07/8/1979
	Nữ
	Phó Trưởng Phòng Dân tộc, Sở Dân tộc và Tôn giáo
	Thạc sỹ luật
	Lĩnh vực dân tộc
	0903277879 

vuthithanhnhan@quangninh.gov.vn

	141
	Nguyễn Đăng Kiên
	15/10/1976
	Nam
	Trưởng Phòng Tôn giáo, Sở Dân tộc và Tôn giáo
	Cử nhân
	Lĩnh vực Tôn giáo
	nguyendangkien@quangninh.gov.vn

	142
	Lê Hồng Tú
	02/3/1988
	Nam
	Phó Hạt trưởng, Hạt Kiểm lâm Khu vực 1, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Kỹ sư lâm nghiệp
	Lĩnh vực Lâm nghiệp
	03745453217 lehongtu231988@gmail.com

	143
	Phạm Khánh Linh
	30/12/1979
	Nam
	Chuyên viên phòng Khoa học Công nghệ và Đăng ký đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Thạc sỹ lâm nghiệp
	Lĩnh vực Lâm nghiệp
	0904.161.101
Linhubnd.tpmc@gmail.com

	144
	Đào Văn Trọng
	30/01/1982
	Nam
	Chuyên viên phòng Khoa học Công nghệ và Đăng ký đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Kỹ sư công nghệ chế biến thủy sản
	Lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản
	0936700025 

trong42ts@yahoo.com

	145
	Nguyễn Quang Thụy
	19/5/1971
	Nam
	Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Đăng ký đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Thạc sỹ kinh tế
	Lĩnh vực đất đai
	0912382988 

thuythanden@gmail.com

	146
	Nguyễn Tiến Văn
	08/3/1974
	Nam
	Trưởng phòng Chất lượng và Chế biến, Chi cục chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Kỹ sư nông học
	Lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản
	0915924289 

vanqlcl74@gmail.com

	147
	Đỗ Đình Minh
	01/7/1978
	Nam
	Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Tiến sĩ khai thác thủy sản
	Lĩnh vực khai thác thủy sản
	0906025199 dodinhminh@quangninh.gov.vn

	148
	Đinh Công Hiển
	13/5/1970
	Nam
	Trưởng phòng Kiểm ngư, Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Cử nhân luật
	Lĩnh vực khai thác thủy sản
	0979719855 

dinhconghien@quangninh.gov.vn

	149
	Vũ Đình Long
	12/7/1976
	Nam
	Phó trưởng phòng Kiểm ngư, Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư,

 Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Cử nhân luật
	Lĩnh vực nông nghiệp và PTNT
	0913000342  vudinhlong@quangninh.gov.vn

	150
	Nguyễn Thế Hùng
	11/3/1977
	Nam
	Phó Trưởng phòng Quản lý Biển và hải đảo, Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Thạc sĩ nuôi trồng thủy sản
	Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản
	0973021715 
nguyenthehungsnnvptnt

@quangninh.gov.vn

	151
	Phạm Thị Đà
	28/12/1980
	Nữ
	Phó trưởng phòng Quản lý nuôi trồng thủy sản, Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư, 

Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Thạc sĩ nuôi trồng thủy sản
	Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản
	0988096388 

phamda2009@gmail.com

	152
	Lưu Thế Phương
	03/6/1980
	Nam
	Phó Trưởng phòng Quản lý nuôi trồng thủy sản, Quản lý nuôi trồng thủy sản,

 Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản
	Lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản
	0904420095 

luuthephuong@quangninh.gov.vn

	153
	Hà Đức Nghĩa
	26/5/1983
	Nam
	Trưởng phòng Tài nguyên nước – Khoáng sản,
Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Kỹ sư trắc địa; Thạc sỹ 
quản lý đất đai
	Đo đạc Bản đồ và Viễn thám
	0983021389
haducnghia@quangninh.gov.vn

	154
	Trần Thu Hà
	9/10/1981
	Nữ
	Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, 
Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Thạc sỹ sinh học; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, cử nhân Anh văn
	Tài nguyên nước, Khoáng sản và Biến đổi khí hậu
	0904445563
tranthuha@quangninh.gov.vn

	155
	Trần Mạnh Hùng
	11/12/1977
	Nam
	Phó trưởng phòng Quy hoạch, kế hoạch đất đai và Quản lý đo đạc bản đồ, viễn thám, 

Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Thạc sỹ Quản lý Đất đai
	Đất đai
	0904018877
tranmanhhung.stnvmt

@quangninh.gov.vn

	156
	Phan Thị Duyên
	8/4/1981
	Nữ
	Giám đốc Quỹ Bản môi trường tỉnh Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Thạc sỹ Quản lý đất đai; Cử nhân Kinh tế; 
Cử nhân ngôn ngữ Anh 
	Môi trường
	0915920920
phanthiduyen@quangninh.gov.vn

	157
	Vũ Thị Tuyến
	30/4/1973
	Nữ
	Chánh Văn phòng, 

Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Cử nhân kinh tế
	Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
	0904057166

	158
	Trần Văn Thực
	17/2/1972
	Nam
	Chi cục trưởng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Kỹ sư Trồng trọt
	Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	0982216398 

tranvanthuc02@gmail.com

	159
	Phạm Duy Duẩn
	17/01/1980
	Nam
	Trưởng phòng, Phòng Kỹ thuật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Kỹ sư nông học 
	Lĩnh vực quản lý thuốc bảo vệ thực vật và vệ sinh an toàn thực phẩm
	0945719019 

phamduyduan@gmail.com

	160
	Vi Thị Hằng
	05/4/1981
	Nữ
	Chuyên viên, Phòng Hành chính, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Thạc sỹ nông học
	Lĩnh vực quản lý giống cây trồng, phân bón
	0832225226 

vithihang@quangninh.gov.vn

	161
	Đinh Quang Trung
	25/09/1990
	Nam
	Chuyên viên, phòng Kỹ thuật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Thạc sỹ Công nghệ sinh học
	Lĩnh vực quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng và vệ sinh an toàn thực phẩm
	0356603336 quantrung250990@gmail.com

	162
	Nguyễn Văn Bông
	01/5/1972
	Nam
	Phó Chi cục trưởng 
Chi cục Kiểm lâm, 

Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Thạc sỹ lâm nghiệp
	Lĩnh vực Lâm nghiệp
	0989565212 

	163
	Nguyễn Văn Nam
	26/12/1967
	Nam
	Phó Chi cục trưởng 
Chi cục Kiểm lâm, 
Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Kỹ sư Lâm nghiệp; Cử nhân Luật
	Lĩnh vực Lâm nghiệp
	0912331061 

namnguyen1967.kl@gmail.com

	164
	Bùi Việt Hùng
	18/04/1982
	Nam
	Phó trưởng phòng, Phòng Phát triển nông thôn, Chi cục Phát triển nông thôn, 

Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Kỹ sư thủy sản
	Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
	0982792388 chinhsachnongnghiepqn@gmail.com

	165
	Nguyễn Thanh Khương
	31/10/1978
	Nam
	Phó Chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm, 

Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Thạc sỹ lâm nghiệp
	Lĩnh vực Lâm nghiệp
	0912380607 

khuongqni@gmail.com

	166
	Lê Văn Hùng
	11/9/1971
	Nam
	Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Xây dựng
	Cử nhân luật
	Lĩnh vực giao thông vận tải
	0903294375 

lehungcangvu@gmail.com

	167
	Đỗ Mạnh Hùng
	08/3/1971
	Nam
	Phó Giám đốc, Cảng vụ đường thủy và Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh, 

Sở Xây dựng
	Cử nhân luật
	Lĩnh vực giao thông vận tải
	0912652788 

dohungcangvu@gmail.com

	168
	Nguyễn Phi Cường
	24/12/1976
	Nam
	Phó Giám đốc, Cảng vụ đường thủy và Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh, 

Sở Xây dựng
	Kỹ sư kinh tế kỹ thuật
	Lĩnh vực giao thông vận tải
	0984559799 

nguyencuongcvbc@gmail.com

	169
	Lê Đức Nhân
	26/10/1979
	Nam
	Trưởng phòng, Phòng Kinh tế- Quản lý đầu tư xây dựng, 

Sở Xây dựng
	Kỹ sư xây dựng Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình
	Lĩnh vực xây dựng và công nghiệp; quản lý đô thị và công trình
	0906038851 

leducnhan@quangninh.gov.vn

	170
	Phạm Văn Thắng
	20/12/1978
	Nam
	Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng
	Kỹ sư xây dựng và công nghiệp
	Lĩnh vực xây dựng và công nghiệp
	0912413576 

phamvanthang.sxd@quangninh.gov.vn

	171
	Hoàng Đức Nam
	10/5/1968
	Nam
	Phó trưởng Thi hành án dân sự, Thi hành án dân sự tỉnh 
	Thạc sỹ luật kinh tế
	Lĩnh vực thi hành án dân sự
	0913265997 

hoangducnamthahl@gmail.com

	172
	Trần Thị Hương
	4/7/1975
	Nữ
	Phó Chánh Thanh tra tỉnh
	Tiến sĩ luật
	Thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo
	0945096688

	173
	Nguyễn Trọng Khánh
	02/9/1970
	Nam
	Chánh Văn phòng,
Thanh tra tỉnh
	Cử nhân luật; Cử nhân tài chính
	Thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo
	0965181228

	174
	Đào Đức Chung
	05/11/1975
	Nam
	Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, công thương, Thanh tra tỉnh
	Thạc sỹ luật; Cử nhân kế toán
	Thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo
	0936184828

	175
	Nguyễn Thị Huệ
	24/12/1979
	Nữ
	Phó Trưởng phòng Thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thanh tra tỉnh
	Thạc sĩ tài chính 
	Phòng, chống tham nhũng
	0386665666

	176
	Trần Xuân Cương
	15/01/1978
	Nam
	Phó Chánh Văn phòng, Sở Tài chính
	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế; Cử nhân Tiếng Anh; Cử nhân Văn hóa Du lịch
	Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam,  Quy hoạch Kinh tế - xã hội
	0936600929 

xuancuongkhdt@gmail.com


*Ấn định 176 người.
